
Tháng Năm Các thời kỳ Nội dung các khoản phí Tiền(Yên） Tiền Việt
5~6 2020 Sau khi đỗ phỏng vấn Đóng lệ phí làm hồ sơ

Số tiền ghi trong bảng "THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ CỦA 1 NĂM HỌC" 827,600 181,244,400

Tiền vé máy bay từ Việt Nam sang Sendai (01 chiều)
Số tiền này tạm ước. Đến ngày đặt vé đại lý sẽ báo giá cụ thể.
Khi đó người phụ trách sẽ thông báo cụ thể rõ ràng.

70,000 15,330,000

(1)

Chi phí sinh hoạt trong nửa tháng 10  (Tiền ăn, tiền điện, nước ,ga) 25,000 5,475,000

Tiền mua xe đạp 12,000 2,628,000
Tiền mua điện thoại (Ví dụ về giá mẫu của điện thoại) 80,000 17,520,000
Tiền thuê nhà 1 tháng (Giả sử 2 người sinh hoạt chung) 18,000 3,942,000
Chi phí sinh hoạt 1 tháng 40,000 8,760,000

1,152,600 252,419,400

(2) 9 2021 325,000 71,175,000

Đối với trường công lập ¥800,000

Đối với trường dân lập ￥800,000_～￥1,200,000_

90,000 19,710,000

288,000 63,072,000

224,000 49,056,000

Chú ý : Để tháng 6 năm 2021 có thể đóng tiền học phí còn lại cho đến khi tốt nghiệp (2021/8~2022/3), thì người bảo lãnh cần phải chuẩn bị khoảng 325,000( 2)
- 288,000( 1) = 37,000_),Tức khoảng 8,103,000 VND tiền Việt Nam.

Tổng các chi phí

7,008,000

(※1)Tổng tiền tiết kiệm từ  2020/12～2021/9   ・  (9 tháng)→（* × 9 tháng）

    Tổng tiền tiết kiệm từ  2021/9～2022/3  ・   (7 tháng)→（* × 7 tháng）

32,000
(4)

Dự tính thu nhập Đi làm thêm(28h/tuần) thu nhập tháng
Thu nhập làm thêm 1  tháng
khoảng 80.000~90.000 Yên

(Tính 90000 Yên/tháng)

Tiết kiệm trong 1 tháng＝(90.000 Yên)－(Tiền nhà 1 tháng)－(Phí sinh hoạt) *

17,520,000

Từ tháng 11

(※2) Đóng tiền học phí cho đến khi tốt nghiệp (2021/10~2022/3)

(3)
Tháng  12   n

ăm 2021

Khi đỗ vào
trường Đại

học, Cao học

175,200,000

175,200,000~262,800,000

10

Chi phí thuê nhà ban đầu (* Tùy theo loại phòng mà các chi
phí như tiền đặt cọc, bảo hiểm, tùy từng phòng sẽ khác nhau.) 80,000

2020

2020

Đến Nhật, Nhập học

(Số tiền này học sinh sẽ
mang theo tiền mặt khi
Nhập học và sẽ nộp trực
tiếp cho trường).

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DU HỌC KỲ THÁNG 10 NĂM 2020
※　1 Yên = 219 VND  (Tính theo ngày 5 năm 2020）

9,250,000 ~ 17,500,000 

Cuối
tháng 8

Sau khi có kết quả từ
Cục (COE)
(Số tiền này sẽ chuyển
khoản vào tài khoản của
trường).

2020


